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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 907/TTr-STP ngày 15 tháng 8 năm 2011 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở 

Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Những thủ tục đã công bố trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


Phần I. BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		I

		Lĩnh vực quản lý Nhà nước về đăng ký Hộ tịch



		1

		Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài



		2

		Thủ tục đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài



		II

		Lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động Luật sư 



		3

		Thủ tục cấp chuyển đổi từ hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 



		III

		Lĩnh vực quản lý Nhà nước về tư vấn pháp luật



		4

		Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật



		5

		Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật 



		IV

		Lĩnh vực quản lý Nhà nước về Công chứng



		6

		Thủ tục cấp thẻ công chứng viên



		7

		Thủ tục cấp lại thẻ công chứng viên





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP


I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH


1. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho phòng Hành chính tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày.


- Phòng Hành chính tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc ký công văn chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp để xem xét, cho ý kiến về điều kiện ghi chú: 02 ngày.


- Bộ Tư pháp cho ý kiến về điều kiện ghi chú: 07 ngày.


- Sau khi nhận được công văn trả lời của Bộ Tư pháp, phòng Hành chính tư pháp tiếp tục xử lý nghiệp vụ và trình Giám đốc ký Giấy xác nhận. Sau đó, Phòng Hành chính tư pháp vào Sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 02 ngày.


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy xác nhận cho người được cấp: 01 ngày;


b) Cách thực thức hiện: gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần:


- Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (Mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH).


- Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành, bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Toà án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn. Giấy tờ này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật.


- Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.


- Bản sao hộ khẩu đối với trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú tại Việt Nam.


* Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ;


d) Thời hạn giải quyết:


- 06 ngày làm việc đối với Sở Tư pháp.


- 07 ngày làm việc đối Bộ Tư pháp. 


* Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi công văn, kèm theo 01 bộ hồ sơ cho Bộ Tư pháp để cho ý kiến về điều kiện ghi chú.


* Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp xem xét việc cho ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Nếu xét thấy bản án, quyết định ly hôn, bản thoả thuận ly hôn không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 356 của Bộ luật Tố tụng dân sự và không có đơn yêu cầu không công nhận, thì Bộ Tư pháp gửi công văn cho Sở Tư pháp có thẩm quyền để thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2010/TT-BTP; nếu không đủ điều kiện, Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp và giải thích rõ lý do bằng văn bản.


* Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch và cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện để ghi chú thì phải trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho đương sự;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân; 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.


- Cơ quan phối hợp thực hiện: Bộ Tư pháp;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.


h) Phí, lệ phí: 50.000 đồng;


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (Mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản án, quyết định ly hôn, bản thoả thuận ly hôn không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 356 của Bộ luật Tố tụng dân sự và không có đơn yêu cầu không công nhận;


l) Căn cứ pháp lý:


- Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.


- Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


2. Thủ tục đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Phòng Hành chính - Tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày.


- Phòng Hành chính tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc ký công văn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết: 01 ngày.


- Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết và chuyển kết quả cho Sở Tư pháp: 02 ngày.


- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài cho người được cấp: 01 ngày;


b) Cách thực thức hiện: gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5). Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi đó, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, trong đó:


- 03 ngày làm việc đối với Sở Tư pháp.


- 02 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân tỉnh; 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân; 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.


- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài;

h) Phí, lệ phí: 50.000 đồng;


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5); 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi đó, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng; 


l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; 


- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.


- Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ


3. Thủ tục cấp chuyển đổi từ hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Phòng Bổ Trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày.


- Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc Sở ký cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật trách nhiệm hữu hạn: 02 ngày.


- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật trách nhiệm hữu hạn cho tổ chức được cấp: 01 ngày;


b) Cách thực thức hiện: gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần:


- Đơn đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích và lý do chuyển đổi;


- Dự thảo điều lệ của công ty luật mới;


- Danh sách thŕnh viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật mới;


- Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp.


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;


d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức; 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn;


h) Phí, lệ phí: 


- Công ty TNHH một thành viên: 100.000 đồng/01 lần cấp.


- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 200.000 đồng/01 lần cấp;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006. 


- Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư. 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư.


- Quyết định số 292/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT


4. Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật

a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày.


- Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc Sở ký cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật: 02 ngày.


- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật cho tổ chức được cấp: 01 ngày;


b) Cách thực thức hiện: gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần:


- Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu TP-TVPL-02).


- Bản photocopy Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.


- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập chi nhánh, cử Trưởng chi nhánh.


- Giấy tờ xác nhận về trụ sở làm việc của chi nhánh (gồm một trong những giấy tờ sau):


+ Bản sao hợp đồng thuê nhà hoặc bản sao hợp đồng mượn nhà làm trụ sở của chi nhánh Trung tâm.


+ Văn bản của tổ chức chủ quản xác nhận về trụ sở làm việc của chi nhánh Trung tâm.


+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của Trưởng chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư của chi nhánh trong trường hợp họ sử dụng nhà thuộc sở hữu của mình để làm trụ sở. 


+ Giấy tờ khác chứng minh về trụ sở của chi nhánh Trung tâm. 


- Biểu thù lao tư vấn pháp luật của chi nhánh phù hợp với biểu thù lao của Trung tâm Tư vấn pháp luật, trong trường hợp chi nhánh thực hiện tư vấn pháp luật có thu thù lao.


- Hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật:


+ Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật.


+ Bản sao bằng cử nhân Luật.


+ Sơ yếu lý lịch. 


+ Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.


- Hồ sơ của luật sư làm việc cho chi nhánh (hồ sơ của luật sư gồm các giấy tờ sau):


+ Bản photocopy Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật Luật sư.


+ Bản photocopy hợp đồng lao động ký kết giữa luật sư và Trung tâm hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm trong trường hợp chưa ký hợp đồng lao động. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;


d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức; 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật;


h) Phí, lệ phí: không;


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu TP-TVPL-02);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


l) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.


- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật.

5. Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật

a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Phòng Bổ Trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày.


- Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc Sở ký cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật: 02 ngày.


- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Thẻ tư vấn viên pháp luật cho cá nhân được cấp: 01 ngày;


b) Cách thực thức hiện: nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần:


- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung tâm Tư vấn pháp luật hoặc chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên pháp luật. 


- Hai ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm.


- Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;


d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân; 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ tư vấn viên pháp luật;


h) Phí, lệ phí: không;


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được;

l) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.


- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật.


IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG

6. Thủ tục cấp Thẻ công chứng viên


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho phòng Bổ Trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày.


- Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc Sở ký văn bản gửi Bộ Tư pháp kèm theo hồ sơ và danh sách trích ngang của những người đề nghị cấp thẻ công chứng viên: 03 ngày.


- Sau khi nhận được quyết định cấp thẻ công chứng viên của Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở chuyển cho phòng Bổ trợ tư pháp vào Sổ theo dõi và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Thẻ công chứng viên cho cá nhân được cấp: 01 ngày;


b) Cách thực thức hiện: gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần:


- Đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-03).


- Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm công chứng viên.


- Một ảnh chân dung (cỡ 2cm x 3cm). 


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:


- 05 ngày làm việc đối với Sở Tư pháp.


- 10 ngày làm việc đối với Bộ Tư pháp;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân; 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.


- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Tư pháp;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ công chứng viên;


h) Phí, lệ phí: không;


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-03);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý: 


- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006.


- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.


- Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý Nhà nước về công chứng.


7. Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Phòng Bổ Trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày.


- Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc Sở ký văn bản gửi Bộ Tư pháp kèm theo hồ sơ và danh sách trích ngang của những người đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên: 03 ngày.


- Sau khi nhận được quyết định cấp lại thẻ công chứng viên của Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở chuyển cho Phòng Bổ trợ tư pháp vào Sổ theo dõi và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Thẻ công chứng viên cho cá nhân được cấp: 01 ngày;


b) Cách thực thức hiện: gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần:


- Đơn đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-04). 


- Một ảnh chân dung (cỡ 2cm x 3cm).


- Thẻ công chứng viên cũ (trong trường hợp thay đổi nơi hành nghề công chứng, thẻ bị hư hỏng).


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:


- 05 ngày làm việc đối với Sở Tư pháp.


- 10 ngày làm việc đối với Bộ Tư pháp;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân; 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.


- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Tư pháp;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ công chứng viên;


h) Phí, lệ phí: không;


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-04);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công chứng viên đã được cấp thẻ nếu thay đổi nơi hành nghề công chứng hoặc bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng;

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006.


- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.


- Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý Nhà nước về công chứng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


TỜ KHAI


GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN ĐÃ TIẾN HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI


Kính gửi:............................................................................................


Họ và tên người khai:


Quốc tịch:


Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/ tạm trú:



Số điện thoại (nếu có):


Quan hệ với người ghi chú việc ly hôn:


Đề nghị Sở Tư pháp ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:
Giới tính:


Ngày tháng năm sinh:
Quốc tịch:


Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú:



Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:


Nơi đăng ký kết hôn trước đây:


Đã ly hôn với ông/bà:


Họ và tên:


Số CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú:


tại (ghi rõ tên nước):
theo (ghi rõ hình thức văn bản:


Bản án/quyết định/thoả thuận/các hình thức khác):



đã có hiệu lực pháp luật số
, ngày
/
/


của (ghi rõ tên cơ quan công nhận việc ly hôn)



Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu khai sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:





		

		.................... , ngày......... tháng........ năm........


Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)





Mẫu STP/HT-2006-CN.5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI


Kính gửi: Ủy ban nhân dân......................................................................


Chúng tôi (Tôi) là:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu     

		

		





Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu     

		

		





Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):

Tên cơ sở nuôi dưỡng:



Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:


Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:



ngày
tháng
năm



Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị
đăng ký.


Làm tại:
ngày
tháng
năm



         Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã 


     Người khai                              đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (2)


..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................


      Ngày...........tháng...........năm...........


 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Chú thích:


(1) Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.


(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc nuôi con nuôi khác với nơi đăng ký nuôi con nuôi trước đây.

Mẫu TP-TVPL- 02


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG


CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................................


Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

đề nghị đăng ký hoạt động với các nội dung sau đây:


1. (ghi tên đầy đủ của chi nhánh bằng chữ in hoa):



Tên viết tắt (nếu có):


Quyết định thành lập Chi nhánh số
, ngày
/
/


trực thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật:


Quyết định thành lập Trung tâm số
, ngày
/
/


của



Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm số:
do Sở Tư pháp



cấp ngày
/
/


Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:


Điện thoại:
Fax:


Email:


2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:


Điện thoại:
Fax:


Email:


3. Trưởng Chi nhánh: 


Họ và tên:
Nam/Nữ


Sinh ngày
/
/
Chứng minh nhân dân số


cấp ngày
/
/
Nơi cấp


Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:


cấp ngày
/
/


4. Phạm vi hoạt động:


5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác:


- Họ và tên:
Chức danh:


- Họ và tên:
Chức danh:


- Họ và tên:
Chức danh:



Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.


		

		Tỉnh (thành phố), ngày       tháng      năm


TRƯỞNG CHI NHÁNH


(ký và ghi rõ họ tên)





TP-CC-03


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN


Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp


Tên tôi là:
Nam, nữ:



Sinh ngày
/
/
Nơi sinh


Chứng minh nhân dân số
 Ngày cấp
/
/


Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:
/QĐ-BTP


ngày
/
/
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


Hiện đang hành nghề công chứng tại:


(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng)


Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.


		Xác nhận của tổ chức


hành nghề công chứng

		Tỉnh (thành phố)..............., ngày.......tháng......năm......

Người làm đơn


(ký và ghi rõ họ tên)





TP-CC-04


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN


Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp


Tên tôi là:
Nam, nữ:



Sinh ngày
/
/
Nơi sinh


Chứng minh nhân dân số
 Ngày cấp
/
/


Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:
/QĐ-BTP


ngày
/
/
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


Hiện đang hành nghề công chứng tại:


(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng)


Đã được cấp thẻ công chứng viên số:
ngày tháng năm cấp


Lý do cấp lại thẻ công chứng viên:


Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.


		

		Tỉnh (thành phố)..............., ngày.......tháng......năm......

Người làm đơn


(ký và ghi rõ họ tên)





Mẫu TP/HT-2010-.TK.GCLH







(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP












